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Sản phẩm được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới 

Module Điều Khiển Sạc Tích Hợp 

Giải pháp hoàn hảo cho sáu vấn đề trong sản xuất, lắp đặt, quản lý, bảo trì
, sử dụng và lợi nhuận của bộ sạc truyền thống.

Thiết Kế Module Điều Khiển Hoàn Toàn Mới - 
Sạc Nhanh, Cắm Là Chạy 

Mới 

Module Tích Hợp 
Module Điều Khiển Tích Hợp Cắm-Kéo 
Lắp đặt và bảo trì nhanh chóng, tiện lợi. 

Tiết kiệm chi phí, nhân 

viên thông thường có thể vận hành, không cần c-
huyên gia, đồng thời giảm thiểu chi phí. 

Nắm vững kỹ năng bảo trì chỉ trong 5 phút 

Giải pháp toàn diện cho sáu vấn đề trong sản xuất, lắp đặt, quản lý, bảo trì
, sử dụng và tối ưu hóa lợi nhuận của bộ sạc truyền thống. 

Đơn giản hóa 
Cấu trúc bên trong đơn giản, bảo trì dễ 
dàng và đảm bảo an toàn. 

Ổn định 
Thiết kế tích hợp, tăng độ ổn định và hiệu
suất cao. 

Sản xuất quy mô lớn 
Thời gian giao hàng được rút ngắn đáng kể 
Giảm thiểu đầu tư và tăng tốc độ giao hàng. 

Sự hài lòng 
Vận hành ổn định, độ tin cậy cao, 
Nâng cao sự hài lòng của người dùng. 



Giới thiệu về Dawnice 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dawnice Thành phố Yichun, thành lập năm 2021, sở hữu đội ngũ với 14 năm kinh 

nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin lithium. Dây chuyền sản xuất được đặt tại Thành phố 

Yichun, tỉnh Giang Tây – thủ phủ pin lithium của châu Á. Sau ba năm phát triển, DAWNICE đã trở thành 

một doanh nghiệp năng lượng mới uy tín tại Giang Tây; 

Công suất sản xuất hàng năm đạt 2GW 

Phục vụ khách hàng tại 35 quốc gia vào năm 2022 

Đã thiết lập hệ thống bán hàng và dịch vụ hậu mãi tại châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. 

Tuyên bố của Nhà cung cấp về Sự phù hợp 
Tuyên bố này áp dụng cho thiết bị được chỉ định như sau 

Trạm Năng lượng Di động 
Mẫu số: BPS - 600M 

( Nhận diện sản phẩm ) 

Sản phẩm được mã hóa và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tương t-
hích điện từ do quy định đề ra 
Thiết bị này tuân thủ theo Điều 15 của FCC. Việc vận hành phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) thiết bị khô-
ng gây ra can nhiễu có hại và (2) thiết bị phải chấp 
nhận mọi can nhiễu nhận được, kể cả các can nhiễu có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động. T-

uyên bố 
này thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất. 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yichun Downice 
Thành phố Yichun, Trung Quốc 

Đáp ứng quy định 47 CFR Phần 15 Phụ lục R, Quy trình Đo lường ANSI C63.4-2014. Tuyên bố này chỉ có hiệu lực khi được đi kèm
với giấy chứng nhận gốc: TCT210615E023

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA 

Đây là kết quả của bài kiểm tra được thực hiện trên các mẫu sản phẩm loại đã chọn - sản phẩm phù
hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng 

Người ký ủy quyền / 

Ngày 19 tháng 1, 201x 
Bản tuyên bố này xác nhận rằng 

đã được thực hiện bởi 

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SHENZHEN TONGCE 
Địa chỉ: Haine 4004611 549 | Điện thoại: +86-755-2773339 | Fax: +86-755-27673332 | Hp.com 

CHỨNG NHẬN SỐ CO 

(Chứng nhận sản phẩm) 

TÊN VÀ ĐĂNG KÝ Công ty TNHH Ticha Dow Man và Thương mại 

ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN: Đường Longteng, Khu Công nghệ Cao Quốc gia Love 

TÊN VÀ ĐĂNG KÝ Yan Dow và Thương mại 

Chứng nhận Tuân thủ 
Số chứng nhận: TCT210615E004C 

Công ty TNHH Meu Trade Go 

Số 12, Đường Chunyu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Yichun, 
Quận Yunzhu, Thành phố Yichun, Tỉnh Jiang ĐỊA CHỈ 

NHÀ SẢN XUẤT 
Số 15, Đường Longteng, Khu Công nghệ Quốc gia HE TECHZONE, Tỉnh Xiang Địa chỉ 

Nhà sản xuấtCông ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yichun Dawnice
TÊN VÀ VỊ TRÍ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thn Dow 
CỦA NHÀ MÁY Số 9, Đường Longting, Khu Công nghệ Quốc gia H-TECH 20 PLN, Tỉnh Địa chỉ Số 12, Đường Chunyu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Yichun 

Quận Yuanzhou, Thành phố Yichun, Tỉnh Jiang 
TÊN SẢN PHẨM, MẪUGọi Sản phẩm : Trạm Năng lượng Di động 
VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thay đổi United Vokage 105, Rased Cage: 1000 

Số hiệu mẫu 
TIÊU CHUẨN VÀ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT Nhãn hiệu thương mại 
CHO CÁC SẢN PHẨM 

CỤC TIÊU CHUẨN ẤN ĐỘ 

Thời điểm áp dụng 

Indy đã kết hôn với người đồng tính 

NHÀ MÁY A Trái phiếu giá rẻ Ovidus Oy Jps One 

LOẠI CHỨNG NHẬN 

Họ hỗ trợ 
Họ của wupp bởi 

Không áp dụng 

Các sản phẩm trên đã được chúng tôi kiểm tra theo các tiêu chuẩn mới nhất và được xác nhận tuân thủ với chỉ t-
hị 2014/30/EU của wwwENIC, được cấp chứng nhận CE và đảm bảo các yêu cầu về EMC.

Tiêu chuẩn kiểm tra Số báo cáo Đơn vị cấp Ngày cấp

2. Phần đầu và ban nhạc không vượt lên trên 
1. Phần B - 41, cô ấy có mã số 31-12-2009-432 The La 

Tuyên bố này dựa trên đánh giá duy nhất từ một mẫu sản phẩm được đề cập ở trên. Không đ-
ánh giá toàn bộ sản xuất và không cho phép sử dụng logo phòng thử nghiệm. 

Số hiệu hyperpofele và be d 

5. Sao chép của Alexandredder và thêm om te The

Đầu cho Mark được bảo vệ đang g 

Chủ đề whachcom và Dưới và thêm tôi vào 

của Tôi dedì 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMPE - 
của bạn 

cac CHỮ KÝ Isabella
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TRUNG QUỐC 

Khu vực 3, eorum anjng 100070 PR.Chenn 

14 tháng 7, 2021 

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SHENZHEN TONGCE 
Liên hệ: 406-801-140  T: 86-755-27673339  Fax: 86-755-27675312  Hp.com 

Về thư, kính đề nghị thư 

Chứng nhận Tuân thủ 
Số chứng nhận. 

Người đăng ký 

Địa chỉ 

Nhà sản xuất 

Sản phẩm 

Mã số mẫu 

Nhãn hiệu 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ykhun Bawake 

Đường Chunyu, Khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Yishun, Quận Yuanz-
hou, Thành phố Yichun, Tỉnh Jiangxi 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yichun Dawaice 

Đường Chunyu, Khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Yishun, 
Quận Yuanzhou, Thành phố Yichun, Tỉnh Jiangxi 

Trạm Năng lượng Di động 

Tonsin / Kỹ sư cao cấp 

Công ty TNHH Công nghệ Kiểm tra TCT Thâm Quyến 
Điện thoại: 400-6411-140  T: 86-755-27673138  Fax: 86-766-2763332  Hwww.ab.c 

Báo Cáo Kiểm Tra 
Số Báo Cáo: TCT2104200003 

Người Nộp Đơn 
Địa chỉ: 

Ngày: 07 tháng 6, 2021 

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Dawnice Thành phố Yichun 

Trang 1/129 

Đường Chunyu, Khu Phát Triển Kinh Tế và Công Nghệ Yichun, Quận Yuanz-
hou, Thành phố Yichun, Tỉnh J Janga 

Mẫu sau được gửi và xác nhận thay mặt khách hàng như sau: 
Tên Mẫu Trạm Năng Lượng Di Động 
Mã Số Model 

Ngày Nhận Mẫu 
Thời Gian Kiểm Tra 
Kết Quả Kiểm Tra 

Phương Pháp Kiểm Tra 

Kết Quả Kiểm Tra 
Kết Luận 

Ghi Chú 

Người Kiểm Tra 

Theo yêu cầu của khách hàng, chia mẫu và xác định P, Cd, Hg, Cr (VI). PBB & P-
EDE , DOP , BOP . Hàm lượng DEHP và DIBP trong các bộ phận. 
1. Mẫu được chuẩn bị theo tiêu chuẩn tham chiếu IEC 62321-2-2013 
2. Kiểm tra sàng lọc mẫu theo tham chiếu IEC 62321-3-1:2013 
3. Phương pháp thử hóa học ướt 

a . Xác định chì và cadmium bằng CP-OES theo tham chiếu IEC 

b . Xác định thủy ngân bằng ICP-OES theo tham chiếu IEC 62321-4:2013
- AMD1:2017 
c . Xác định crom hóa trị sáu trong lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn màu và không màu trên 
kim loại bằng phương pháp UV-VIS theo tham chiếu IEC 62321-7-1:2015

d . Xác định crom hóa trị sáu trong polymer và chất dẻo bằng phương p-
háp UV-VIS theo tham chiếu IEC 62321-7-2:2017 
e . Xác định PBB và PBDE bằng GC-MS theo tham chiếu IEC 

f . Xác định DBP, BEP, DEHP và DIBP bằng GC-MS theo tham chiếu IEC 62
321-8:2017 

Vui lòng tham khảo các trang tiếp theo) 
Dựa trên các bài kiểm tra được thực hiện với mẫu gửi, kết quả tốt nhất đáp ứng giới hạn theo Chỉ thị (EU
) 2015/883 - Sửa đổi Chỉ thị EU ROHS 2011/65/EU (RoHS 2.0) Phụ lục

Chỉ các vật liệu được chọn theo yêu cầu của khách hàng đã được kiểm tra 

Công ty TNHH Thiết kế Vỏ Shchen 

Ký thay mặt và đại diện cho TCT 

Quản lý Kỹ thuật 

Công viên Khoa học TCT, Khu Công nghiệp Fasi Sh, Z Fuh 
Điện thoại : 480-611-542 Thứ 6 - 765-27672330 Fax : 6-765-37672223 

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

Tham chiếu Báo cáo MH63648-20190702
Ngày phát hành 05 - THÁNG 07 - 2019

Cấp cho : 

Chứng nhận này xác nhận rằng 

các mẫu đại diện của 

Tiêu chuẩn về An toàn: 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dawnice, Thành phố Yichun 
Đường Chunyu, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Thành p-
hố Yichun, Quận Yuanzhou, Thành phố Yichun, Tỉnh Jian-
gxi 

LINH KIỆN – PIN SỬ DỤNG CHO ỨNG DỤNG CỐ ĐỊNH VÀ
/HOẶC VẬN TẢI 

Pin Lithium ion, Mẫu 48173125-100Ah 

Đã được UL kiểm nghiệm phù hợp với các yêu cầu về linh kiện theo T-
iêu chuẩn (các tiêu chuẩn) được ghi trong Chứng nhận này. Linh
kiện được UL công nhận có thể có một số đặc điểm cấu trúc chưa
hoàn thiện hoặc giới hạn về hiệu năng và được thiết
kế để lắp đặt vào thiết bị hoàn chỉnh đã được UL LLC kiểm định.

UL 1973, Pin dùng cho hệ thống cố định, nguồn phụ trợ phương
tiện và Ứng dụng đường sắt điện nhẹ (LER)

Thông tin bổ sung: Xem Thư mục Chứng nhận trực tuyến UL tại 
https://gulprospector.com để biết thêm chi tiết 

Giấy chứng nhận này không cấp quyền sử dụng Dấu thành phần được công nhận của UL. 
Chỉ quy trình Dịch vụ Theo dõi của UL mới cấp quyền sử dụng Dấu UL. 

Chỉ những sản phẩm mang Dấu UL thành phần được công nhận mới được coi là đã được UL chứng nhận và nằm
trong phạm vi Dịch vụ Theo dõi của UL. 

Hãy tìm Dấu thành phần được công nhận của UL trên sản phẩm. 

Trang 11 

Báo cáo thử nghiệm UN38.3 

Tên người nộp đơn 

Địa chỉ người nộp đơn 

Tên mẫu 

Mẫu 

Phòng thí nghiệm thử nghiệm 

Ngày phát hành 

Kết luận thử nghiệm 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dawnice, Thành phố Yichun 
Yael Dunies Manufacturs and Trade Công ty TNHH 

Đường Chunyu, Khu Phát triển Công nghệ Yichun, Quận Yuanzhou Pin 
Li-

thium Phosphate có thể sạc lại 

Shenzhen TCT Testing Technology Công ty TNHH 

1BF . Tòa nhà 1, Ybaolal Industrial Park, Oactou, Fuyong, Quận Baoan 
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc 

Kết quả kiểm tra đạt tiêu chuẩn. 

Đã kiểm tra bởi Chery Buing 

Kiểm tra bởi :Any Ty

Báo cáo số: TCT2010098022 

Phê duyệt bởi Tomsin 

Con dấu của TCT TE GR 

Trang 11 
Đường dây nóng: 400-0611-140 Điện thoại: 86-755-27673339 Email: tomtnct-lab.com http://www.lab.com

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

DAWNICE sở hữu hơn 10 bằng sáng chế và nhiều chứng nhận quốc tế, chẳng hạn như TUV,

UL (xử lý), CE, MSDS, UN38.3, v.v. 

Giấy chứng nhận phù hợp này dựa trên kết quả của một mẫu sản phẩm được liệt kê dưới đây 
Tài liệu này dùng để xác minh rằng mẫu được đánh giá đã tuân thủ các yêu cầu dưới đây, nhưng việc đánh giá sao chép trên các sản phẩm 

có cùng thiết kế với mẫu được đánh giá không được phép. Ngoài ra, tài liệu này không
cho phép sử dụng bất kỳ dấu chứng nhận nào của Công nghệ Kiểm tra TCT

Tiêu chuẩn kiểm tra 

Giải thích dành cho METI 
Quy định về Yêu cầu Kỹ thuật 

(R11.1224) Phụ lục 9 

Số báo cáo Người cấp Ngày cấp 

Việc đánh giá dựa trên giải thích quy định của METI về Yêu cầu Kỹ thuật (R01.12.25), Theo luật, biểu đồ mong muốn một quy trình phân loại dành cho

“Thiết bị điện tử và vật liệu tiêu dùng hoặc Thiết bị điện tử và vật liệu không được chỉ định”. Chứng chỉ này dành cho các s-

ản phẩm thuộc nhóm Thiết bị và Vật liệu Điện không xác định. “Bên cung cấp báo cáo”, người được chỉ định tại Bài viết 3 của lu-

ật, phải tuân thủ các yêu cầu trong các bài viết liên quan của luật như Bài viết Arte8, Bài viết D và các bài viết khác nếu có, đồng th-

ời phải phù hợp chỉ ra biểu tượng dưới đây. Với Thiết bị và Vật liệu Điện không xác định, cần chỉ rõ biểu tượng và tên của “Bên

cung cấp báo cáo”. Chứng chỉ này dựa trên Quy định Kiểm tra và Chứng nhận của chúng tôi nhưng không phải là chứng chỉ (ho-

ặc tương đương) được quy định tại Bài viết 9 của Luật. 

Lĩnh vực kinh doanh chính: 

Thiết kế, phát triển và sản xuất pin lithium cho ESS & EV 

Bao gồm pin lưu trữ năng lượng cho hộ gia đình, thương mại và công nghiệp 

Pin lưu trữ năng lượng. 

Sứ mệnh: Phấn đấu không để lãng phí năng lượng 

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ năng lượng lớn nhất toàn cầu 

Giá trị cốt lõi: Hành động, Đổi mới, Trở thành tốt nhất, Cùng thắng. 

Khẩu hiệu. Đáng tin cậy, Hiệu quả, Trách nhiệm và Uy tín. 



Thiết bị kiểm tra 

Thiết bị thử nghiệm theo
tiêu chuẩn châu Âu 

Thiết bị thử nghiệm theo tiêu chu-
ẩn châu Âu 

Thiết bị thử nghiệm theo ti-
êu chuẩn châu Âu 

Đổi mới 
Có động lực 

Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển Công nghệ cao 

Tủ hệ thống kiểm tra thông minh
cọc sạc DC 

Tủ hệ thống kiểm tra thông minh
cọc sạc DC 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Tủ kiểm tra chương trình trạm sạc 

TRANG CHỦ 

CHẠY Nguồn / Cảnh báo Lỗi 

BẬT 

Bộ tải điện tử với chức năng phản

hồi năng lượng 

Thiết bị gỡ lỗi 

Tủ tải DC 

Bộ tải thử nghiệm AC 



Thiết bị kiểm tra 

CÂU LẠC BỘ MỘT TRIỆU 

Máy hiện sóng > 
Buồng thử nghiệm nhiệt độ cao

thấp 

PF9830 EXER / 30 MÁY ĐO CÔNG SUẤT KỸ THUẬT SỐ 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN DÂY PHẠM VI TÍCH HỢP QUẢ CẦU ĐIỀU CHỈNH HỌC 
ÂM 

CÔNG SUẤT 

Thiết bị kiểm tra chính xác 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Thiết bị giám sát 
rung động 

CTR - 360 MG / NHIỆT ĐỘ ĐA ĐƯỜNG TRUYỀN ĐẶC BIỆT 

PHÁT SINH MỞ THƯỜNG XUYÊN MỞ TỜ BAO TÚIwww

MỞ MỞ 

MỞ H MỞ MỞ MỞ 
WIN / XUẤT KHẨU 

MỞ MỞ MỞ MỞ 

Nhập 

Nhiệt kế hồng ngoại 
máy ảnh nhiệt 

Máy phân tích điện 
ba pha 

thiết bị đo nhiệt độ đa tuyến 

ĐẤT DÂY BẢO VỆ 

MP4 GIÂY

Máy đo cách điện 

NHẤN ĐỂ KIỂM TRA 

THỜI GIAN 
CÀI ĐẶT 

CẢM BIẾN 

THÔNG MINH 

KHÓA TẮT 

Máy đo tốc độ vòng quay 

Máy đo cách điện 

Máy đo tốc độ vòng quay mini 

GIỮ 
CHẾ ĐỘ 

máy thử điện áp chịu đựng tần
số nguồn 

Bộ điều chỉnh điện áp ba p-
ha 

Máy đo LCR TH2630 

: TỰ ĐỘNG 

TRUNG BÌNH 

V : TẮT TẮT RE : PS 
CHÂN 18 

KHÔNG XÁC ĐỊNH 

< cầu số hóa 

ĐẦU RA 

nguồn cấp điện kỹ thuật số 



Triết lý kinh doanh 

Nhiệm vụ thông minh Ruihua - Giúp việc sạc dễ dàng hơn 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Hệ thống quản lý 

Quản lý kiểm soát chất lượng toàn diện 

Chuẩn hóa 
Với R & D và đổi mới, chúng ta có thể thực hiện sản xuất chuẩn hóa và giảm nút thắt phát triển công nghiệp do thiếu chuẩn h-
óa. 

Quy mô 
Bằng cách đầu tư vào các dây chuyền sản xuất quy mô lớn, chúng ta có thể nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xu-
ất hiệu quả của khách hàng và giảm chi phí. 

Trí tuệ hóa 
Nâng cấp hệ thống sản xuất thông minh, cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm sai sót do con người và đảm bảo sản xuất chính xác
. 

Công nghiệp hóa 
Tạo ra một nền tảng sản xuất chuyên nghiệp hơn, giải quyết các vấn đề sản phẩm như R & D, sản xuất và bảo trì một cách đ-
ồng bộ, thúc đẩy sự phát triển của ngành. 

Tổng giám đốc 

Phó tổng giám đốc 

Giám đốc sản xuất 

Phòng Kiểm soát Chất lượng Kỹ thuật Kinh doanh
Bộ phận 

Phò-
ng PMC Phòng Tủ Phòng Lắp ráp Điện Phòng Kiểm tra Ban hành chính Ban tài

chính 

Quy trình sản xuất cột sạc 

Kiểm tra vật liệu 

Lắp ráp thiết bị điện 

Lắp ráp dây 

Kiểm tra mạch 

Kiểm tra toàn bộ bộ sạc xe điện 

Kiểm tra trước khi giao hàng 

Ch
uẩ

n 
hó

a 

Q
uy

 m
ô 

Th
ôn

g 
m

in
h 

Cô
ng

 n
gh

iệ
p 

hó
a 



Hệ thống sản phẩm cột sạc đa bối cảnh, đa danh mục 

Cung cấp cho người dùng nhiều loại bộ sạc xe điện hiệu quả về chi phí, được sử dụng rộng rãi tại khu d-

ân cư, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bãi đỗ xe và các địa điểm khác; từ xe cá nhân đến xe b-
uýt công cộng, từ xe tải đến xe công trình và nhiều loại xe khác; với thiết kế thanh lịch, khả năng bảo vệ 
cao, an toàn và tin cậy, thông minh và tiện lợi, cùng khả năng tương thích mạnh mẽ. Tất cả sản phẩm đều
được bảo hiểm, cung cấp sự đảm bảo đầy đủ cho người dùng. 

RHAC - Dòng X 

trạm sạc AC 

RHAC - Dòng H 

trạm sạc AC 

RHAC - Dòng T 

trạm sạc AC 

RHDC - Dòng L 

trạm sạc DC 

RHDC - Dòng S 

trạm sạc DC 

RHDC - Dòng YJ Y 
trạm sạc DC 

RHDC - Dòng YJ 
trạm sạc DC 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

RHDC - Dòng Y 

trạm sạc DC 

RHDC - Dòng R 

trạm sạc DC 

RHDC - Dòng R T 

Trạm sạc DC 

RHDC - Dòng Q 
Trạm sạc DC 



Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 

Mẫu: RHDC30K - L - EU / RHDC40K - L - EU 

Giao diện đơn giản, dễ nhìn 

Kiểu dáng thiết kế hiện đại 

Dễ dàng lắp đặt và sử dụng 

Tương thích tốt với nhiều loại xe 

Thông số kỹ thuật 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 
Mẫu 

Nguồn điện 

Điện áp đầu vào 

Đầu vào Tần số đầu vào 

Hệ số công suất đầu vào 
Tổng các thành phần hài của dòng điện đầu vào 

Công suất danh định 

Dòng điện danh định 

Điện áp danh định 

Phạm vi điện áp 

Phạm vi điện áp đầu ra công suất cố định 
Đầu ra 

Dòng điện tối đa 

Phạm vi dòng điện 

≤5 % (tải từ 50 % đến 100 %) 

Sạc 

Công suất 

Lỗi 

Thẻ 

Lỗi 

Công suất 

sạc 

Thẻ 

Giao diện người dùng 

Hiệu suất tối đa 

Độ chính xác dòng điện ổn định 

Độ chính xác điện áp ổn định 
Đèn LED báo hiệu 

Màn hình LCD 

Chế độ khởi động 

≥95% (100% tải) 

Đèn LED (Xanh lục, Vàng, Màu đỏ) 

Màn hình cảm ứng POS 7" hoặc 10.1", Đầu đọc R-

FID, Cắm và chơi, Ứng dụng 
Chiều dài cáp 

Số lượng súng 

Giao tiếp 

Đơn 
Có 

Có 

Tiêu chuẩn chứng nhận Giao thức 

An toàn 

Bảo vệ ngắn mạch 

Bảo vệ quá tải 

Bảo vệ quá nhiệt 

Bảo vệ rò rỉ 

Có 

Có 

Có 

Có 

Bảo vệ quá áp và thấp áp đầu vào Có 

Có 

Môi trường 

Khác 

Bảo vệ điện áp đầu ra quá cao và quá thấp 

Bảo vệ quá dòng 

Nhiệt độ làm việc 

Nhiệt độ bảo quản 

Độ ẩm tương đối 

Độ cao làm việc 

Điều kiện môi trường 

Phương pháp làm mát 
Tiếng ồn 

Cấp bảo vệ chống xâm nhập (IP) 
Lắp đặt 

Kích thước sản phẩm 

Trọng lượng tịnh 

Bao bì ngoài 

Có 

≤95 % Không ngưng tụ 

Trong nhà hoặc ngoài trời 

Làm mát bằng quạt 

Gắn tường hoặc gắn cột 

780 * 580 * 205,5mm (C * R * S) (chỉ dành cho gắn tường) 

Thùng gỗ 



Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 

Mẫu: RHDC60K - YJ - EU / RHDC80K - YJ - EU / RHDC120K
- YJ - EU / RHDC160K - YJ - EU 

Thiết kế mô-đun PDU 
Thiết kế mô-đun cắm rời, lắp đặt và bảo trì nhanh 

Thông số kỹ thuật 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 
Mẫu 

Nguồn điện 

Điện áp đầu vào 

Tần số đầu vào 

Hệ số công suất đầu vào 
Đầu vào 

Tổng các thành phần hài của dòng điện đầu vào ≤5 % (tải từ 50 % đến 100 %) 

Ổn định hơn 
Thông qua thiết kế tích hợp, hoạt động của bộ sạc ổn định và đáng tin cậy hơn 

Màn hình quảng cáo HD 
có chức năng quảng cáo tĩnh và động 

Tiết kiệm 
Điện viên thông thường là đủ, không cần chuyên gia, giúp giảm chi phí và thời gian bảo trì hiệu quả 

Sự hài lòng 
Phản hồi xuất sắc từ hàng chục nghìn nhà vận hành trạm sạc xe điện. 

Hỗ trợ phát thanh giọng nói 
Chức năng phát thanh giọng nói, dễ quản lý 

SẠC DC 

Công suất định mức 

Dòng định mức 

Điện áp định mức 

Phạm vi điện áp 

Đầu ra 

Giao diện người dùng 

Phạm vi điện áp đầu ra công suất cố định 

Dòng điện tối đa của từng súng sạc 

Phạm vi dòng điện của từng súng sạc 

Hiệu suất tối đa 

Độ chính xác dòng điện ổn định 

Độ chính xác điện áp ổn định 

Đèn LED báo hiệu 

Màn hình LCD 

Chế độ khởi động 

Chiều dài cáp 

Số lượng súng 

≥95% (100% tải) 

LED ( Xanh lá, xanh dương, Màu đỏ ) 

Màn hình cảm ứng POS 7" hoặc 10.1", Đầu đọc

RFID, Cắm và chơi, Ứng dụng 

Đôi 

Có 

Có 
Giao tiếp 

Giao thức 

An toàn 

Môi trường 

Khác 

Tiêu chuẩn chứng nhận 

Bảo vệ ngắn mạch 

Bảo vệ quá tải 

Bảo vệ quá nhiệt 

Bảo vệ rò rỉ 

Bảo vệ quá áp và thấp áp đầu vào 

Bảo vệ điện áp đầu ra quá cao và quá thấp 

Bảo vệ quá dòng 

Nhiệt độ làm việc 

Nhiệt độ bảo quản 

Độ ẩm tương đối 

Độ cao làm việc 

Điều kiện môi trường 

Phương pháp làm mát 
Tiếng ồn 

Cấp bảo vệ chống xâm nhập (IP) 
Lắp đặt 

Kích thước sản phẩm 

Trọng lượng tịnh 

Bao bì ngoài 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

≤95 % Không ngưng tụ 

Trong nhà hoặc ngoài trời 

Làm mát bằng quạt 

Đứng trên sàn 

Hộp gỗ 

SẠC 

Ruihua Thông minh 



Sạc xe điện DC theo tiêu chuẩn Trung Quốc & EU 

Thiết kế mô-đun PDU 
Thiết kế mô-đun cắm rời, lắp đặt và bảo trì nhanh 

Ổn định hơn 
Thông qua thiết kế tích hợp, hoạt động của bộ sạc ổn định và đáng tin cậy hơn 

Màn hình quảng cáo HD 
Có chức năng quảng cáo tĩnh và động 

Tiết kiệm 
Điện viên thông thường là đủ, không cần chuyên gia, giúp giảm chi phí và thời gian bảo trì hiệu quả 

Sự hài lòng 
Phản hồi xuất sắc từ hàng chục nghìn nhà vận hành trạm sạc xe điện. 

Hỗ trợ phát thanh giọng nói 
Chức năng phát thanh giọng nói, dễ quản lý 

SẠC DC 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Sạc xe điện DC theo tiêu chuẩn Trung Quốc & EU 
Mẫu 

Nguồn điện 
Điện áp đầu vào 

Tần số đầu vào 

Hệ số công suất đầu vào 

Thông số kỹ thuật 

Đầu vào 

Tổng các thành phần hài của dòng điện đầu vào 

Công suất danh định 

Dòng điện danh định 

Điện áp định mức 
Phạm vi điện áp 

Đầu ra 

Phạm vi điện áp đầu ra công suất cố định 

Dòng tối đa của súng A 

Dòng tối đa của súng B 

Loại súng A 

Giao diện người dùng 

≤5 % ( 50 % 100 % tải ) 

Loại súng B 

Chiều dài cáp 

Hiệu suất tối đa 

Độ chính xác dòng điện ổn định 
Độ chính xác điện áp ổn định 

Đèn LED báo hiệu 
Màn hình LCD 

Chế độ khởi động 

≥95% (100% tải) 

LED ( Xanh lá, xanh dương, Màu đỏ ) 
Màn hình cảm ứng POS 7" hoặc 10.1", Đầu đọc 

RFID, Cắm và chơi, Ứng dụng 

Giao tiếp 

Giao thức Trung Quốc GB / T 

Giao thức EU IEC 

Tiêu chuẩn chứng nhận súng A 

Tiêu chuẩn chứng nhận cho Súng B 

Có 

Có 

An toàn 

Môi trường 

Bảo vệ ngắn mạch 

Bảo vệ quá tải 

Bảo vệ quá nhiệt 
Bảo vệ rò rỉ 

Bảo vệ quá áp và thấp áp đầu vào 
Bảo vệ điện áp đầu ra quá cao và quá thấp 

Bảo vệ quá dòng 

Tiêu chuẩn chứng nhận súng A 

Tiêu chuẩn chứng nhận cho Súng B 

Nhiệt độ làm việc 

Nhiệt độ bảo quản 
Độ ẩm tương đối 

Độ cao làm việc 

Điều kiện môi trường 

Phương pháp làm mát 
Tiếng ồn 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Cấp bảo vệ chống xâm nhập (IP) 
Khác Lắp đặt 

Kích thước sản phẩm 

Trọng lượng tịnh 

Bao bì bên ngoài 

≤95 % Không ngưng tụ 

Trong nhà hoặc ngoài trời 

Làm mát bằng quạt 

Đứng trên sàn 

Hộp gỗ 

D SẠC 

Ruihua Thông minh 



Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 

Mẫu: RHDC - YJG - EU 
Thiết kế mô-đun điều khiển sạc tích hợp 
Dễ dàng lắp đặt và bảo trì; Đơn giản và hiệu quả; An toàn và ổn định; Phổ thông và thông dụng 
Đủ nhân viên; Không cần đến chuyên gia nữa; Rút ngắn thời gian sản xuất. 

Thiết kế ống dẫn khí độc lập 
Thiết kế ống dẫn khí độc lập, giảm ảnh hưởng của bụi lên mô-đun sạc, kéo dài đáng kể tuổi thọ mô-đun
sạc. 

Tiếng ồn thấp, bảo vệ cao 
IP65, độ ồn ≤65db. 

An toàn và đáng tin cậy 
Đảm bảo tuổi thọ của bộ sạc EV trên 5 năm. 

Ứng dụng rộng rãi 
Phù hợp cho khu vực ven biển có mức sương muối cao, vùng núi và mỏ với lượng bụi lớn.

Bigcharg được xây dựng 

Trụ sạc DC thông minh 

Thông số kỹ thuật 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Bộ sạc EV DC tiêu chuẩn châu Âu 
Tên 

Nguồn điện 

Đầu vào 

Đầu ra 

Giao diện người dùng 

Giao tiếp 

Điện áp đầu vào 
Tần số đầu vào 

Hệ số công suất đầu vào 

Tổng các thành phần hài của dòng điện đầu vào ≤5 % (tải từ 50 % đến 100 %) 
Công suất định mức đầu ra 

Điện áp định mức đầu ra 
Dòng điện định mức đầu ra 

Phạm vi điện áp 

Phạm vi điện áp đầu ra công suất cố định 
Dòng điện tối đa của từng súng sạc 

Phạm vi dòng điện của từng súng sạc 

Hiệu suất tối đa 

Độ chính xác dòng điện ổn định 

Độ chính xác điện áp ổn định 
Đèn LED báo hiệu 

Màn hình LCD 
Chế độ khởi động 

Chiều dài cáp 

Số lượng súng 

≥95% (Tải đầy đủ) ≤ ± 1% ≤ ± 0,5% LED
(Xanh

lá, Vàng

, Màu đỏ) Màn hình cảm ứng màu
7" Cắm và chơi, Thẻ RFID,

Ứng dụng 5m 

Bảo vệ 

Môi trường 

Khác 

Bảo vệ ngắn mạch 

Bảo vệ quá tải 

Bảo vệ quá nhiệt 

Bảo vệ rò rỉ 

Bảo vệ quá áp và thấp áp đầu vào 
Bảo vệ điện áp đầu ra quá cao và quá thấp 

Quá dòng đầu ra 
Tiêu chuẩn 

Nhiệt độ làm việc 

Nhiệt độ bảo quản 

Độ ẩm làm việc 

Độ cao làm việc 

Điều kiện làm việc 

Chế độ làm mát 
Tiếng ồn 

Cấp bảo vệ chống xâm nhập (IP) 

Đo lường điện năng 
Lắp đặt 

Kích thước sản phẩm 

Trọng lượng tịnh 

Đóng gói 

Kép 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

≤95 % Không ngưng tụ 

Trong nhà hoặc ngoài trời 

Làm mát bằng không khí (Đường ống khí độc lập) 

Cấp 1.0 

Đứng trên sàn 

1780 * 800 * 950 mm (C * R * S) 

Thùng gỗ 

DC cột sạc thông minh



Bộ sạc EV AC theo tiêu chuẩn EU 

Mẫu: RHAC7K - X / RHAC11K - X / RHAC21K - X 

Thiết kế đẹp 
Áp dụng quy trình đột dập liền khối SGCC và kỹ thuật sơn. 

Bảo vệ cao 
Cấp bảo vệ cao Ip65. 

An toàn và đáng tin cậy 
Có chức năng bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt, quá áp và thấp áp, quá tải, rò rỉ, và bảo vệ xung 
điện. 

Tương thích CH và mở rộng được 
Có thể thích ứng với 99% phương tiện trên thị trường. 

Thông minh và tiện lợi 
Hỗ trợ 4G, WIFI, Bluetooth. Chế độ mạng Ethernet, thông qua Ứng dụng, để quét mã sạc, truy cập thông 
tin sạc và các chức năng khác. 

Ứng dụng rộng rãi 
Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, môi trường nhiều bụi, khu dân cư cao cấp, tòa nhà văn phòng, trung tâm t-
hương mại lớn, khách sạn và các bãi đậu xe công cộng khác. 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Bộ sạc EV AC theo tiêu chuẩn EU 
Thông số kỹ thuật Tên 

Đầu vào 

Đầu ra 

Nguồn điện 

Điện áp đầu vào 

Dòng vào 

Tần số 

Điện áp đầu ra 

Dòng điện tối đa 

Cáp loại 2 

Giao diện người dùng 

Công suất định mức 

Đầu nối sạc 

Chiều dài cáp 

Đèn LED báo hiệu 

Màn hình LCD 
Đầu đọc RFID 

Chế độ khởi động 

Dừng khẩn cấp 

Giao tiếp 

Công tơ đo năng lượng 

Cấp bảo vệ chống xâm nhập (IP) 
Bảo vệ va đập 

Màu xanh lá cây / màu xanh dương / Màu đỏ 

Màn hình LCD 4,3 inch 

Cắm và chơi / thẻ RFID / Ứng dụng 
Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

Có 

An toàn 

Bảo vệ điện 

Chứng nhận 

Tiêu chuẩn chứng nhận 

Môi trường 

Bảo hành 
Lắp đặt 

Nhiệt độ làm việc 

Độ ẩm làm việc 

Bảo vệ quá dòng 
Bảo vệ dòng rò 

Bảo vệ chống sốc điện 
Bảo vệ quá áp / thấp áp 

Bảo vệ quá tần số / thấp tần số 
Bảo vệ quá nhiệt 

1 Năm 

Gắn tường / Gắn cột (Tùy chọn) 

Đóng gói 

Độ cao làm việc 

Kích thước sản phẩm 

Kích thước bao bì 

Trọng lượng tịnh 

Trọng lượng tổng 

Bao bì ngoài 

350 * 250 * 122 mm (C * R * S) 
440 * 400 * 190 mm (D * R * C) 

6,5 kg 7,5 kg 

7,5 kg 8,5 kg 

9,5 kg 

Thùng carton 



Bộ sạc xe điện AC chuẩn Mỹ 

CHẾ ĐỘ: RHAC11K - XU 

Thiết kế đẹp 
Áp dụng quy trình đột dập liền khối SGCC và kỹ thuật sơn. 
Cấp bảo vệ cao IP65. 

An toàn và đáng tin cậy 
Có chức năng bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt, quá áp và thấp áp, quá tải, rò rỉ, và bảo vệ xung điện. 

Tương thích và dễ mở rộng 
Có thể thích ứng với 99% phương tiện trên thị trường. 

Thông minh và tiện lợi 
Hỗ trợ 4G, WIFI, Bluetooth. Chế độ mạng Ethernet, dùng Ứng dụng để quét mã sạc, tra cứu thông 
tin sạc và các chức năng khác. 

Ứng dụng rộng rãi 
Nhiệt độ cao, độ ẩm cao, môi trường nhiều bụi, khu dân cư cao cấp, tòa nhà văn phòng, trung tâm th-
ương mại lớn, khách sạn và các bãi đậu xe công cộng khác.

Thông số kỹ thuật 

Tiên phong trong đơn giản hóa sạc năng lượng mới I 

Bộ sạc xe điện AC chuẩn Mỹ 
Tên 

Nhiệt độ làm việc -30 °C đến +50 °C 

Nhiệt độ bảo quản -40 °C đến +70 °C 

Môi trường 

Nguồn vào 

Độ cao làm việc 

Độ ẩm làm việc 

Công suất định mức đầu vào 

Số pha/dây 

240Vac, tối đa 48A, 50/60 Hz 

Công suất ở chế độ chờ < 2W (mẫu cơ bản, không có module LCD) 

RCD bên trong 

Công suất định mức đầu ra 240Vac, tối đa 48A, 50/60 Hz, tối đa 11kW 
Nguồn ra 

Đầu nối Loại 1 (SAE J1772) 

Quá dòng Hỗ trợ 

Điện áp thấp / cao Hỗ trợ 

Ngắn mạch Hỗ trợ 
Bảo vệ 

Quá nhiệt Hỗ trợ 

Sự cố nối đất Hỗ trợ 

Bảo vệ rút phích Hỗ trợ 

Đèn LED báo hiệu 

Nút bấm 

Giao diện người dùng 

Xác thực người dùng 

Màn hình LCD 

Nguồn / Sạc / Lỗi 

Nút dừng khẩn cấp 

Hỗ trợ màn hình LCD 4,3 inch 

Giao tiếp đa kênh 

Giao tiếp 
Giao thức 



Sứ mệnh của chúng tôi 

Tầm nhìn của chúng tôi 

Giá trị cốt lõi của chúng tôi 
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